Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng                  GV TRẦN THẾ DŨNG
Tuần 10 (ĐẠI SỐ)
ÔN TẬP CHƯƠNG I (TT)
A. BÀI CŨ 
   - Sửa những sai sót trong thi GHk1 
Bài  1 : Tìm x  : 


        a)                              b) 


Bài 2:  Tìm 2 số x, y biết :  và x – y = 30                               

Bài 3 : Số tiền ba lớp 7A, 7B, 7C đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung lần lượt tỉ lệ với 5;2;3 và tổng  số tiền ủng hộ của 3 lớp là  3. 000.000 đồng. Tính số tiền mỗi  lớp ủng hộ được ?

B. BÀI MỚI 
Đề 5
Bài 1: Thực hiện phép tính:	



a)     b)     c) 
Bài 2: Tìm x, biết: 

a)                                   b) 2x +2 – 8 = 24
							

Bài 3:  Tìm x, y, z biết biết :    và   x  -  y    =  24



Bài 4:  số đo ba góc của  tỉ lệ với 4 ;3 ;2.. Tính số đo các góc của 



Bài 5:  cho  vuông tại A biết 2 góc nhọn tỉ lệ với 2,4 Tính số đo các góc củavuông tại A

C. DẶN DÒ     
    - Xem lại các bài tập đã sửa 
Chương II.		HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Bài 1.			ĐAI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 
A. BÀI MỚI 
1. Định nghĩa
a) ví dụ 

 - Hãy viết công thức tính quãng đường đi được S (km) theo thời gian t ( h) với vận tốc 
Ta có công thức ........................................

Nếu  thì s=........................................

Nếu  thì s=........................................

Nếu  thì s=........................................
Nhận xét :đại lượng này bằng đại lương kia nhân với một hằng sớ khác o
b)Định nghĩa[image: ]
[image: ]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[image: ]
2.Tính chất
[image: ]

Giải 

Ta có hệ số tỉ lệ  = …………….. 
Vậy  công thức : ……………………………
	x
	

	

	

	



	y
	

	

	

	




 
Các tỉ số : ……………………………………………………………
a)Tính chất
[image: ]
b.Áp dụng
Bài 2/SGK tr54
[image: ]

Ta có hệ số tỉ lệ  = …………….. 
Vậy  công thức : ……………………………
	
x

	-3
	-1
	1
	2
	5

	y

	
	
	
	-4
	



Bài 5: Cho bảng sau, biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận:
	x
	
	-5
	6
	9
	20

	y
	7
	
	
	18
	


a/  Tìm hệ số tỉ lệ  k của y đối với x
b / Viết công thức mô tả sự liên hệ của y đối với x?
c/ Điền số thích hợp vào ô trống
giải 

Ta có hệ số tỉ lệ  = …………….. 
Vậy  công thức : ……………………………
	x
	-3
	-1
	1
	2
	5

	y

	
	
	
	-4
	



B. Dặn dò: 
-Xem lại nội dung đã học
Bài 1: Cho bảng sau, biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận:
	x
	12
	6
	-10
	
	-8

	y
	
	24
	
	-5
	


a/  Tìm hệ số tỉ lệ  k của y đối với x
b / Viết công thức mô tả sự liên hệ của y đối với x?
c/ Điền số thích hợp vào ô trống
Bài 2: Cho bảng sau, biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận:
	x
	-6
	 
	-4
	20
	7

	y
	
	-10
	
	
	- 28


a/  Tìm hệ số tỉ lệ  k của y đối với x
b / Viết công thức mô tả sự liên hệ của y đối với x?
c/ Điền số thích hợp vào ô trống


			LUYỆN TẬP
A. BÀI CŨ:
a) Phát biểu định lí về tổng các góc trong một tam giác.
b) Định lí tổng các góc trong tam giác vuông.
c) Định lí về góc ngoài tam giác.
Bài tập  Tìm số đo x các góc trong các tam giác sau
[image: ][image: ][image: ]
B. BÀI MỚI :

Bái 1 : Tính số đo x , y trong các tam gíac sau
[image: ]a)



[image: ]b) 



Bài 6(SGK/108). Tìm số đo x
[image: ][image: ]
                       [image: ]
Bài 7 (SGK/108).
[image: ]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 8 (SGK/108).[image: ]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C. DẶN DÒ 
- Xem lại bài đã sửa
       - Làm bài 9/sgk tr109.
[bookmark: _GoBack]
Bài 2.			HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU 
A. BÀI MỚI 
1.Định nghĩa
a) ví dụ  
[image: ]


Ta nói :   và  bằng nhau 
[image: ]
2.Kí hiệu
[image: ]
[image: ]
3. Áp dụng
Bài 1 Điền vào ô trống : 
[image: ]   [image: ]





Bài 15     Điền vào ô trống : 
[image: ][image: ]
   

            


Bài 3 Dựa vào hình vẽ , biết   . Tính các góc của và kí hiệu các cạnh tương ứng bằng nhau 

[image: ]     [image: ]
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C .DẶN DÒ
· Xem lại bài đã học.
·  Làm Bài 11, Bài 12, Bài 13 (SGK/112).
12                                                                               Năm học 2021-2022
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Néu dai lugng y lién hé vai dai liigng X theo cong thitc = y = kx (vdi k la
héng 56 khdc 0) thi ta ndi y ti ¢ thudn véi x theo hé so'ti 1é k.
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m Cho biét y ti 1¢ thuan voi X theo hé so'ti lé k = Ty Hoi x ti ¢ thudn voi y

theo hé so'ti lé nao ?
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Chi ¥ : Khi dai lugng y 1l 1¢ thugn véi dai lugng X thi X ciing ti 1¢ thudn voi
y va ta néi hai dai lugng dé tl 1¢ thudn véi nhau. Néu y ti 1¢ thugn voi x theo

hé so'ti 1¢ k (khac 0) thi x ti 1¢ thudgn voi 'y theo hé so'ti l¢ E
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Néu hai dai lugng ti 1¢ thudn voi nhau thi :

* T 6 hai gid tri tuong img ctia chiing luén khong doi.

 Ti 56 hai gid tri bdt ki ctia dai ltgng nay bdang ti s6 hai gid tri néong img
cua dai lugng kia.
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2. Cho biét x va y 1a hai dai lugng ti 1¢ thuan. Dién s6 thich hop vao & tr6ng
trong bang sau :
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Hinh 57
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Hinh 55
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7.

Cho tam gidc ABC vuong tai A. Ké AH vudng géc véi BC (H € BC).
a) Tim cdc cap géc phu nhau trong hinh vé.
b) Tim céc cdp géc nhon bing nhau trong hinh vé.
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Cho tam giédc ABC c6 B=C=40°. Goi Ax Ia tia phan gidc clia géc ngodi &
dinh A. Hay chimg té ring Ax // BC.
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Pinh nghia :

Hai tam gidc bdng nhau la hai tam gidc c6 cdc canh ttong img bang nhau,
cdc géc twong iing bdng nhau.
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D€ ki hiéu su bang nhau cha tam gidc ABC va tam gifc A'B'C’' ta viét
AABC=AA'B'C'.
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AB=A'B, AC=A'C', BC=B'C'
AABC=AA'B'C' néu | . . A =~ A A
A=A", B=B', C=C"
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